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2.  Tên TTHC: Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (1.004.944) (sửa đổi Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính). 

2.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết TTHC  

TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú 

Bước 1 Nộp hồ sơ TTHC  a) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế: 

- Cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế cho 

trẻ em gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế (theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP) đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi ban 

hành quyết định giao, nhận trẻ em để thực hiện thủ tục 

chấm dứt việc chăm sóc thay thế. 

b) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển 

đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế: 

- Cơ sở trợ giúp xã hội gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt việc 

chăm sóc thay thế (theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo 

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) đến Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả cấp huyện (Đối với trường hợp chấm dứt 

việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã 

hội thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện) để chuyển đến 

cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. 

Hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế tại Trung 

tâm Hành chính công Tỉnh (Đối với trường hợp chấm 

dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp 

xã hội thuộc trách nhiệm quản lý cấp Tỉnh) để chuyển 

đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. 
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TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận Uỷ ban nhân 

dân cấp xã/huyện/Trung tâm Hành chính công Tỉnh 

Sáng: từ 07 giờ đến 11 

giờ 30 phút; 

Chiều: từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ. 

 

Hoặc nộp qua bưu chính công ích. Theo thời gian cung 

cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp cung ứng dịch 

vụ bưu chính công ích. 

 

Bước 2 Tiếp nhận và  

chuyển hồ sơ TTHC 

a) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện 

gia đình nhận chăm sóc thay thế: Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho người 

làm công tác trẻ em cấp xã để thực hiện các bước 

theo qui định. 

 
 

b) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển 

đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện/Bộ phận 

Sở Y tế, Trung tâm Hành chính công cấp Tỉnh tiếp 

nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Chuyên môn thực 

hiện các bước theo quy định. 

 
 

Bước 3 Giải quyết TTHC a) Đối với  Trường hợp chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại 

diện của gia đình nhận chăm sóc thay thế: 
05 ngày làm việc 
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TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú 

1. Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận TN&TKQ Uỷ ban nhân 

dân cấp xã) 
02 giờ 

 

2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ phận chuyên môn), 

trong đó: 

4,5 ngày 
 

+ Công chức cấp xã  

+ Chủ tịch UBND xã 

+ Văn thư 

03 ngày 

01 ngày 

          0,5 ngày 

 

Người làm công tác trẻ em cấp xã Dự thảo quyết 

định chấm dứt việc chăm sóc thay thế và chuyển 

hình thức chăm sóc thay thế (Mẫu số 16) 

 

0,5 ngày 

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ký 

ban hành quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế và chuyển hình thức chăm sóc thay thế (Mẫu số 

16 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP) vào kết quả theo dõi, đánh giá việc trẻ em được 

cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, theo đề 

nghị của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 

hoặc theo nguyện vọng của trẻ em. 

 

 

 

01 ngày 

 

b) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để 

chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc 

thay thế: 

05 ngày 
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TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú 

1. Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận TN&TKQ Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện, tỉnh) 
0,5 ngày 

 

2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ phận chuyên môn), 

trong đó: 

4,5 ngày 
 

+ Chuyên viên chuyên môn của Sở/Chuyên viên/cán 

bộ phụ trách cấp huyện 

+ Lãnh đạo phòng thuộc Sở/ Phòng cấp huyện 

+ Lãnh đạo Sở/UBND cấp huyện 

+ Văn thư 

02 ngày 

 

01 ngày 

01 ngày 

0,5 ngày 

 

Sở Y tế hoặc UBND cấp huyện nhận quyết định giao 

trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Cán bộ phụ trách lĩnh 

vực trẻ em cấp tỉnh/huyện dự thảo Quyết định chấm dứt 

việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và trình 

Lãnh đạo Phòng. 

  

02 ngày 

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận 

quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm 

sóc thay thế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã), 

Giám đốc Sở Y tế hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện hoặc cá nhân có thẩm quyền ra quyết định chấm 

dứt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và gửi 

quyết định này đến Uỷ ban nhân dân cấp xã để thực hiện 

giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc 

thay thế. 

1,5 ngày 
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TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú 

Bước 4 Trả kết quả giải quyết 

TTHC 

 

Uỷ ban nhân dân cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em 

cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. 

 

0,5 ngày 

 

 

2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

2.2.1. Thành phần hồ sơ 

Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế. 

2.2.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

2.3. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em; Cơ sở trợ giúp xã hội. 

2.4. Cơ quan giải quyết TTHC: 

Sở Y tế hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

2.5. Kết quả thực hiện TTHC:  

- Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em và chuyển hình thức chăm sóc 

thay thế cho trẻ em. 

- Quyết định của Giám đốc Sở Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định chấm dứt 

việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội. 

2.6. Phí:  Không có 

2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế (Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP). 

- Quyết định về việc chấm dứt và chuyển hình thức chăm sóc thay thế trẻ em thế (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP). 

2.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

- Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đề nghị chấm dứt việc chăm sóc trẻ em; 
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- Trẻ em đang được chăm sóc thay thế có hành vi cố ý xâm phạm nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cá 

nhân, thành viên gia đình nhận chăm sóc thay thế. 

2.9. Căn cứ pháp lý của TTHC  

- Luật trẻ em năm 2016. 

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Y tế. 

2.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

 

Thành phần hồ sơ lưu Bộ phận lưu trữ Thời gian lưu 

- Như mục 2.2; 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ sơ 

không đáp ứng yêu cầu, điều kiện; 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có); 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có). 

Cơ quan chuyên môn 

(Phòng/Bộ phận chuyên 

môn) 

Sau 01 năm chuyển hồ sơ đến 

kho lưu trữ của Sở. 
Các biểu mẫu theo  Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả 
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 Mẫu số 15 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT VIỆC CHĂM SÓC THAY THẾ 

Kính gửi: ........................................................................... 

Tên tôi là: .............................................................................. 

Hiện đang cư trú tại .............................................................................. 

Xét thấy cá nhân và gia đình không còn đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 

em........................ sinh ngày ........ tháng ........ năm .................. được nhận chăm sóc thay thế 

theo Quyết định số ngày .... tháng ..... năm … 

Tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn xem xét, cho phép gia 

đình và tôi được chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em từ ngày .... tháng ... năm  

Lý do: 

1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

Tôi cam đoan chấp hành các quy định của pháp luật về việc chăm sóc thay thế và chấm dứt 

chăm sóc thay thế đối với trẻ em. 

  

  Ngày......... tháng ........ năm 20.... 

Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 16 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

xã/phường/thị trấn ..(1).. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số..../QĐ-UBND ....(2)...., ngày .... tháng .... năm 20.... 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấm dứt và chuyển hình thức chăm sóc thay thế trẻ em ...(3)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN....(1)..... 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số ............./2017/NĐ-CP ngày..........tháng..... năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; 

Xét đề nghị của ông/bà ........(4)......, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế của cá nhân, gia đình: 

Ông/bà ... (5)... CMND/CCCD/Hộ chiếu số:...Cấp ngày.../.../..., nơi cấp: ............... 

Đối với ..............(3).........., Ngày, tháng, năm sinh: ........... Giới tính: ....................... 

Nơi sinh: ..................., Dân tộc: ..................., Quốc tịch: .................................. 

Nơi cư trú .................(6)............................................................................................... kể từ 

ngày ...............tháng ...............năm ............ 

Điều 2. Giao trẻ em ...................(3)................... tại Điều 1, 

Cho cá nhân, đại diện gia đình/cơ sở nhận chăm sóc thay thế là: 

Ông/bà........... (5)/(7)........ đại diện cơ sở nhận chăm sóc thay thế .... (8)............. 

CMND /CCCD/Hộ chiếu số: ............Cấp ngày.../.../... , nơi cấp: ................... 

Thời gian chăm sóc thay thế trẻ em ...........(3)........... được thực hiện từ ngày .......... tháng 

.............. năm ...............đến ngày ...........tháng ..........năm ....... 

Điều 3. Ông/bà ....... (5)......./ cơ sở nhận chăm sóc thay thế ...(8)....., có trách nhiệm 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo đảm sự phát triển của trẻ em theo quy định của Luật 

trẻ em và pháp luật có liên quan. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 5. Ông/bà .............(5)/(7)..........đại diện cho cơ sở nhận chăm sóc thay thế 

...(8)...... , ông/bà ........(4)......... , các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- UBND huyện… (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- Lưu hồ sơ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên xã/phường/thị trấn; (2) Địa danh; (3) Họ và tên trẻ em được nhận chăm sóc thay thế. 

(4) Họ và tên người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. 

(5) Họ và tên cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế. 

(6) Địa chỉ cụ thể: số nhà, đường/phố, thôn, xã, huyện, tỉnh. 

(7) Họ và tên người đại diện cơ sở nhận chăm sóc thay thế. 

(8) Tên cơ sở nhận chăm sóc thay thế. 

 

 


